
Hãy cùng xem Kikikuru nhé!

Công cụ dùng 5 màu để hiển thị 
mức độ nguy hiểm do mưa lớn 
trên bản đồ.

Màn hình Kikikuru

Cao

M
ức độ

nguy hiểm

Thấp

Thiên tai đến gần　　Cấp độ 5

Nguy hiểm　　Cấp độ 4

Cảnh giác　　 Cấp độ 3

Lưu ý　　　　 Cấp độ 2

(Ngay cả khi chưa có màu) hãy luôn chú ý đến các thông tin tiếp theo nhé.

Hãy sơ tán chậm nhất là
trong khoảng này!

Thông báo quan trọng
- Hãy kể cho người nhà của bạn biết nữa nhé. -

■ Hãy kiểm tra trước những địa điểm nguy hiểm quanh nhà bạn trên bản đồ nguy cơ 
thiên tai (hazard map) hoặc trang web của chính quyền địa phương.

■ Khi có dự báo về thiên tai, hãy kiểm tra tình hình qua thông tin khí tượng phòng 
chống thiên tai đã được công bố và qua Kikikuru. Hãy làm theo thông tin sơ tán 
của chính quyền địa phương và nhanh chóng đảm bảo an toàn cho bản thân.

<Cách xem và tra cứu thông tin> Quan trọng!
Bạn có thể xem thông tin khí tượng phòng 
chống thiên tai trên trang web của Cơ quan 
Khí tượng Nhật Bản.

〒500-8570　2-1-1 Yabutaminami, Gifu-shi, Gifu-ken
Tổ Kế hoạch phòng chống thiên tai, Phòng Phòng chống thiên tai, 
Ban Quản lý khủng hoảng tỉnh Gifu
Điện thoại: 058-272-1111 (tổng đài), số máy lẻ 2838
FAX: 058-278-2522 (dành cho người khiếm thính)

Bảo vệ bản thân 
khỏi thiên tai do 
mưa lớn
~ Cách sử dụng thông tin khí tượng phòng chống thiên tai ~

SÁCH
HƯỚNG
DẪN

Đố vui cùng Harerun!
Các thông tin như cảnh báo đều được phân biệt bằng màu 
sắc đấy. Vậy màu nào có nghĩa là “tất cả mọi người phải rời 
khỏi nơi nguy hiểm” nhỉ?

① ② ③ ④ ⑤
Trắng Vàng Đỏ Tím Đen

Câu trả lời nằm ở đâu đó
trong tờ rơi này đấy ♪

Linh vật của Cơ quan
Khí tượng Nhật Bản:
Harerun

Bạn có thể biết được liệu mình 
có đang gặp nguy hiểm “ngay lúc 
này” hay không.

Bạn sẽ biết được 
nguy hiểm (KIKI) 
có đang đến 
(KURU) hay 
không đấy!Xem tại đây nhé!

Trang web của Cơ quan
Khí tượng Nhật Bản

岐阜地方気象台
Gifu Local Meteorological Of  f  ice 



Có những loại thiên tai nào nhỉ?
Ngập lụt do sông tràn bờ
Nước sông tràn bờ

Nơi nguy hiểm là khu vực gần sông

Mưa lớn
Mưa rất nhiều

Thiên tai do sạt lở đất
Vách dốc bị sạt lở

Nước dâng do bão
Nước biển dâng tràn

Nơi nguy hiểm là những vùng trũng thấp

Nơi nguy hiểm là khu vực gần
núi và vách dốc

Nơi nguy hiểm là khu vực gần biển

Khi xảy ra tình trạng 
“nước sông tràn 
bờ” , các tòa nhà 
có thể bị ngập hoặc 
bị nước cuốn trôi.

Những nơi trũng 
thấp như đường 
chui dưới đường 
ray hay tầng hầm 
sẽ bị ngập nước khi 
mưa lớn.

Núi hoặc sườn dốc có 
thể sạt lở, khiến đất 
đá dễ đổ xuống đấy.

Để có thể sơ tán ngay khi cần, hãy 
dùng bản đồ nguy cơ thiên tai (hazard 
map) để tìm hiểu trước xem ở đâu 
dễ xảy ra loại thiên tai nào nhé!

Khi bão đến gần, mực 
nước biển dâng cao.
Khi  xảy  ra  “nước  
dâng do bão” , nước 
biển sẽ tràn qua đê 
biển đấy.

C
ách sơ tán ■Hãy lánh đến nơi an toàn

　 trước khi thiên tai xảy ra.
■ Nếu khó rời khỏi nhà để sơ tán:
① Thiên tai do sạt lở đất ▶ Hãy đến căn phòng ở xa
　 núi hoặc vách dốc.
② Nước sông tràn bờ, mưa lớn, nước dâng do bão ▶
　 Hãy lên nơi càng cao càng tốt.

Hình minh họa bản đồ
nguy cơ thiên tai (hazard map) Kiểm tra tại đây

Hãy ghi nhớ 5 mức độ nguy hiểm và
các loại thông tin nhé

Đen

Trắng
Cấp độ 1 – Thông tin lưu ý sớm
Hãy chú ý đến các thông tin tiếp theo.

Đỏ
Cấp độ 3 – Cảnh báo
Hãy nhắc người cao tuổi và những người cần
nhiều thời gian để sơ tán rằng họ nên sơ tán
sớm.

Cấp độ 5 – Cảnh báo đặc biệt
Có thể nước sông đã tràn bờ hoặc đã xảy ra sạt lở đất rồi đấy!
Hãy di chuyển đến nơi an toàn hơn, dù chỉ một chút!

Tím
Cấp độ 4 – Cảnh báo khẩn cấp
Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Hãy lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm.

Hãy vào căn phòng ở xa vách dốc. Hãy lên vị trí cao nhất có thể trong tòa nhà.

Nhất định phải sơ tán xong trước lúc này!!!

Vàng
Cấp độ 2 – Thông tin lưu ý
Hãy cùng người nhà trao đổi xem có những
nguy hiểm gì và sẽ sơ tán như thế nào.

Với thông tin về “nước sông tràn bờ” , “mưa lớn” , 
“thiên tai do sạt lở đất” và “nước dâng do bão” , 
bạn có thể biết được mức độ nguy hiểm qua màu 
sắc và cấp độ đấy.

Đố vui cùng Harerun
Đáp án là ④.

Chính là màu này!


